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DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM DỰ KIẾN NĂM 2023 

 

STT Hàng hóa ĐVT SỐ LƯỢNG 

1 Kim bấm  số 10  Max Hộp 260 

2 Giấy A4 70/90  IK Plus Ram 1000 

3 Giấy A3 double 70/90 Ram 4 

4 Bút bi TL 027 xanh Cây 1040 

5 Bút gell B011 Cây 160 

6 Bìa kính Ram 16 

7 Bìa A4 ngoại xấp 40 

8 Bút dính bàn đôi Cái 60 

9 Băng keo trong lớn  T48.100(TH) Cuộn 72 

10 Băng keo trong nhỏ Cuộn 28 

11 Trình ký đôi Kinary Cái 104 

12 Kẹp sắt đen 15mm Hộp 48 

13 Kẹp sắt đen  19mm Hộp 48 

14 Kẹp sắt đen 25mm Hộp 28 

15 kẹp sắt đen 32mm Hộp 28 

16 kẹp sắt đen 41 mm Hộp 24 

17 Giấy dính 5 màu dán trình ký Xấp 156 

18 Bấm kim số 10 Stacom Cái 36 

19 Giấy note 3M 680-9 xấp 4 

20 Bút xoá CP 02 Cây 104 

21 Bút highlight ( FO ) Cây 96 

22 Băng keo simili 5cm xanh Cuộn 72 

23 File còng 2697GSV 9cm Cái 184 

24 File còng 2697GSV 7 cm Cái 20 

25 File còng 2697GSV 5 cm Cái 20 

26 Pin 3A đôi 160 

27 Pin 2A đôi 160 

28 Giấy Note 3x3 UNC xấp 60 

29 Giấy Note 3x5 UNC xấp 32 

30 Bìa myclear cái 712 

31 Bút xóa kéo Cái 28 

32 Hồ khô FO Lọ 52 

33 Bút lông bảng WB03 xanh cây 48 

34 Ghim bấm loại lớn Hộp 12 

35 Bìa lỗ A4 xấp 8 

36 Gôm tẩy cái 16 

37 Kẹp giấy C32A Hộp 28 

38 Kẹp sắt Bộ 12 

39 Giấy vi tính liên sơn ( 3 liên) Thùng 4 
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40 Băng keo giấy ( 5cm ) Cuộn 20 

41 Sổ bìa đen quyển 12 

42 Thanh nẹp tài liệu nhựa Hộp 4 

43 Thước kẻ 30cm cái 8 

44 Băng keo 2 mặt nhỏ Cuộn 20 

45 Dao rọc giấy cái 8 

46 Kéo cái 12 

47 kệ nhựa 3 tầng cái 16 

48 bìa lá cái 200 

49 Sổ caro lớn quyển 4 

50 Giấy A5 Ram 40 

51 Bút lông kim UB 150 cây 80 

52 Máy tính casio Cái 4 

 

 

 

 

 

 

 


